Trường Tiểu học Đoàn Kết                Nội dung ôn tập hè năm học: 2022-2023
Họ và tên: ....................................                         MÔN: TOÁN
Lớp:............       
ÔN TẬP VỀ DẤU HIỆU CHIA HẾT 2; 3; 5; 9
I. Hệ thông hóa kiến thức trọng tâm
1. Các số có chữ số tận cùng là: 0;2;4;6;8 thì chia hết cho 2
2. Các số có chữ số tận cùng là: 0;5  thì chia hết cho 5
3. Các số có tổng các chữ số chia hết cho 3 thì chia hết cho 3
4. Các số có tổng các chữ số chia hết cho 9 thì chia hết cho 9
Lưu ý: Số chia hết cho 9 thì số đó chia hết cho 3, nhưng số chia hết cho 3 chưa hẳn đã chia hết cho 9.
II. Bài Tập
Bài 1. Trong các số 1476; 23490; 3258; 43005; 2477; 39374.
a/ Các số chia hết cho 2: 	
b/ Các số chia hết cho 5: 	
c/ Các số chia hết cho 2 và 5: 	
d/ Các số chia hết cho 3: 	
e/ Các số chia hết 9: 	
g/ Các số chia hết cho 3 nhưng không chia hết cho 9: 	
h/ Các số chia hết cho cả 2, 3, 5 và 9: 	
Bài 2. Tìm chữ số thích hợp điền vào ô trống để được:
a/ 13    chia hết cho 3;       = .......................................................................................
b/ 4      0 chia hết 9;     = .............................................................................................
c/ 24    chia hết cho cả 3 và 5;     = .............................................................................
d/ 47     chia hết cho cả 2 và 3;     = =.........................................................................
Bài 3
a/ Viết ba số có 4 chữ số chia hết cho 2:
	
b/ Viết ba số có 3 chữ số chia hết cho 3:
	
c/ Viết ba số có 4 chữ số chia hết cho 5:
	
d/ Viết ba số có 4 chữ số chia hết cho 9:
	
e/ Viết ba số có 4 chữ số chia hết cho 2 và 5:
	
h/ Viết ba số có 3 chữ số chia hết cho 2 và 3:
	
i/ Viết ba số có 3 chữ số chia hết cho 2; 3; 5 và 9:
	
Bài 4. Với bốn chữ số 0, 2, 3, 4:
a/ Hãy viết các số có 4 chữ số chia hết cho 2:
	
b/ Hãy viết các số có 4 chữ số chia hết cho 3:
	
c/ Hãy viết các số có 4 chữ số chia hết cho 5:
	
d/ Hãy viết các số có 4 chữ số chia hết cho 9:
	
Bài 5: Tìm x, biết:
a) 91 < x < 99 và x là số lẻ chia hết cho 5  	    
	
b) 78 < x < 82 và x là số lẻ chia hết cho 9      
	
Bài 6: Tìm các chữ số a, b sao cho:
a) 
 Số chia hết cho 2, 5 và 9.
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
b) 
 Số chia hết cho 2, 5 và 3.
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